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Thực hiện văn bản số 208/VPQH-TH ngày 08/02/2012 của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường;
Sau khi rà soát, đánh giá và tổng hợp các nội dung liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo các nội dung sau:
I. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường

1. Việc ban hành VBQPPL thi hành Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các luật khác có liên quan

1.1. Việc ban hành VBQPPL

Chi tiết theo Bảng 1 - Phụ lục kèm theo văn bản.
1.2. Nhận xét, đánh giá việc ban hành VBQPPL

- Việc ban hành VBQPPL về cơ bản đã đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp theo quy định của pháp luật từ văn bản Luật đến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản trong chỉ đạo điều hành.

- VBQPPL đảm bảo tính khả thi theo quy định.

- Các công cụ kinh tế được áp dụng trong hoạt động khoáng sản cơ bản là phù hợp. Tuy nhiên, chính sách về tài chính trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản như: thuế, phí, ký quỹ và lệ phí các khoản thu trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản còn quá thấp chưa phù hợp với thực tiễn khi Luật Khoáng sản năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2005) còn hiệu lực.

- Những hạn chế, bất cập của hệ thống VBQPPL: Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm ban hành.
2. Việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hoạt động khoáng sản gắn với BVMT: Không có.
II. Thực trạng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và môi trường trong hoạt động khoáng sản tại địa phương

1. Thực trạng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản tại địa phương 
1.1. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản tại địa phương

Theo Báo cáo tài nguyên khoáng sản tỉnh Tuyên Quang năm 2005 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (nay là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) và các tài liệu địa chất hiện có, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 200 mỏ, điểm mỏ và 86 điểm khoáng sản, điểm biểu hiện khoáng hoá (chưa rõ triển vọng hoặc ít triển vọng) thuộc 31 loại khoáng sản được xếp thành 5 nhóm, bao gồm: khoáng sản nhiên liệu (than đá, than nâu), kim loại (sắt, mangan, chì-kẽm, thiếc, antimon), khoáng chất công nghiệp (barit, caolanh-fenspat, dolomit), vật liệu xây dựng (đá vôi, cát cuội sỏi, sét gạch ngói) và nước nóng-nước khoáng.
Chi tiết theo Bảng 3 - Phụ lục kèm theo văn bản.
1.2. Tình hình hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến một số khoáng sản chủ yếu tại địa phương
Các loại hình doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản: Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và Hợp tác xã.

Số lượng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản tính đến thời điểm tháng 3/2012: 102 đơn vị.
Loại hình khoáng sản đã và đang thăm dò, khai thác, chế biến của địa phương gồm 15 loại khoáng sản: Thiếc, vonfram, vàng, antimon, chì-kẽm, mangan, sắt, caolanh-fenspat, than, đá hoa, sét xi măng, đá vôi xi măng, sét gạch ngói, đá vôi xây dựng, cát-sỏi xây dựng.

Chi tiết theo Bảng 4 - Phụ lục kèm theo văn bản.
1.3. Thực trạng về sử dụng một số khoáng sản chủ yếu
Tình hình sử dụng khoáng sản (cho nhu cầu trong nước, xuất khẩu thô, xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến) một số khoáng sản chủ yếu, bao gồm: Than, thiếc, vonfram, mangan, sắt, vàng-antimon, barite, caolanh-fenspat, đất sét xi măng, đá vôi xi măng, đá vôi và cát, sỏi xây dựng.
Chi tiết theo Bảng 5 - Phụ lục kèm theo văn bản.

1.4. Giá trị sản xuất công nghiệp khai khoáng tại địa phương
a) Giá trị sản xuất công nghiệp khai khoáng theo giá thực tế và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp khai khoáng theo giá thực tế.

Chi tiết theo Bảng 6a - Phụ lục kèm theo văn bản.

b) Giá trị sản xuất công nghiệp khai khoáng (theo giá cố định 1994) và chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp khai khoáng theo giá so sánh 1994.

Chi tiết theo Bảng 6b - Phụ lục kèm theo văn bản.

1.5. Nhận xét, đánh giá
- Tiềm năng tài nguyên Khoáng sản của tỉnh Tuyên Quang đa dạng về kim loại và phi kim loại; trong đó, một số khoáng sản có giá trị kinh tế như: chì-kẽm, thiếc, mangan, barite, caolanh-fenspat, ... Dự báo một vài mỏ có triển vọng khai thác quy mô công nghiệp, nhưng nhiều mỏ và điểm quặng nhỏ lẻ có trữ lượng và giá trị không lớn, chỉ phù hợp khai thác quy mô nhỏ phục vụ phát triển công nghiệp địa phương.
- Công tác thăm dò, khai thác, chế biến (sơ chế, chế biến sâu) trong những năm qua đã triển khai tương đối đồng bộ; công nghệ khai thác, chế biến, việc sử dụng khoáng sản tại địa phương đã được đầu tư phát triển.
2. Hiện trạng môi trường trong hoạt động khoáng sản
2.1. Ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường do hoạt động khoáng sản gây ra
a) Hiện trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và chất thải, nước thải, khí thải ... trong hoạt động khoáng sản:
Qua kết quả kiểm tra, thanh tra cho thấy tại thời điểm hiện nay không có đơn vị khai thác khoáng sản đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường.
b) Thống kê các cơ sở hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường nghiêm trọng.

Chi tiết theo Bảng 8 - Phụ lục kèm theo văn bản.

III. Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
1. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản và BVMT trong hoạt động khoáng sản tại địa phương

Thực hiện thẩm quyền quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, ngày 25/5/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên quang đã ban hành Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó giao các Sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong phạm vi liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý (lập, thẩm định, trình duyệt dự án đầu tư về khoáng sản; quản lý nhà nước về đất rừng, giao thông, thuỷ lợi, văn hoá lịch sử, hàng hoá lưu thông...).

1.1. Việc chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với BVMT
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, điều hành cơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và khai thác khoáng sản gắn với BVMT trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:

- Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 29/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, có xét đến năm 2020.

- Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 06/8/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng đến năm 2015 của tỉnh Tuyên Quang.

Ngoài các văn bản nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý hoạt động khoáng sản và BVMT, gồm:

- Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang.
- Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Tuyên Quang.
- Công văn số 1747/UB-TN ngày 06/8/2002 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông.
- Công văn số 1797/UBND-TNMT ngày 22/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chỉ thị số 18/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác.
- Công văn số 2668/UBND-TNMT ngày 29/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg ngày 01/9/2008; Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 6014/VPCP-KTN ngày 12/9/2008 của văn phòng Chính phủ.

. - Công văn số 578/UBND-TNMT ngày 05/4/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.
- Công văn số 317/UBND-TNMT ngày 01/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. 

1.2. Việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tại địa phương
Ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, có xét đến năm 2020
Quy hoạch khoáng sản tỉnh Tuyên Quang phù hợp và thống nhất với Quy hoạch chung của cả nước và các Quy hoạch khác của tỉnh, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cảnh quan và di tích lịch sử. Thăm dò, khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến sâu nâng cao tối đa hệ số thu hồi khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm, sử dụng hợp lý và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch khoáng sản, các ngành chức năng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản để kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khoáng sản phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản.
1.3. Việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền
- Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tiến hành khoanh định các khu vực cấm, tạm cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến thoả thuận của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,...) Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản tại Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008.

Việc phê duyệt các khu vực cấm, tạm cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện theo điểm b, mục 2, phần I Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ.

- Quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền
Tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được xác định tại Điều 15, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản có hiệu lực từ ngày 25/4/2012. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang chưa khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền.

1.4. Việc công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 về việc thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản tỉnh để xem xét việc công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền của tỉnh. Thông qua báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản định kỳ hàng năm đã  thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép.
1.5. Việc cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền.
Việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ sau khi có Luật Khoáng  sản (năm 1996) và Luật (sửa đổi, bổ sung năm 2005)  đã có nhiều cố gắng, cải tiến và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp khai khoáng của tỉnh và phát huy tiềm năng sẵn có của các thành phần kinh tế, thu hút đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu tại chỗ để thực hiện mục tiêu Nghị quyết của tỉnh đã đề ra, tạo công việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và nguồn thu cho ngân sách địa phương, hạn chế thấp nhất tình trạng tranh chấp và khai thác, xuất khẩu khoáng sản trái phép, bảo đảm trật tự xã hội, bảo vệ môi trường. 

Hầu hết các giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được cấp theo đúng quy định của pháp luật. Các giấy phép khai thác khoáng sản khác đã được cấp đều thuộc các khu vực trước đây đã được Bộ Công nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao để Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quản lý, cấp giấy phép tận thu hoặc tại các khu vực đã được điều tra đánh giá và có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đưa vào danh mục đầu tư các dự án thăm dò và khai thác quy mô công nghiệp, không nằm trong khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của cả nước, không thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia.        

Các trường hợp cấp giấy phép hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đều có ý kiến về chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Tuyên Quang theo quy chế hoạt động của cấp uỷ địa phương.   

Tỉnh Tuyên Quang chưa thực hiện đấu thầu/đấu giá quyền khai thác khoáng sản do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền. 

1.6. Việc cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản.

Việc cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản được thực hiện theo quy định hiện hành.

1.7. Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản.
Các dự án xin cấp phép hoạt động đều phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường  đã được thẩm định, phê duyệt. Trong các năm qua, việc thực hiện nghiêm Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã góp phần bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản.
1.8. Việc thẩm định, phê duyệt báo cáo môi trường chiến lược (ĐCM) đối với chiến lược, quy hoạch khoáng sản và báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) của các dự án khai thác khoáng sản; thẩm định dự án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; các hoạt động kiểm tra, giám sát sau thẩm định ĐTM; xây dựng quản lý hệ thống quan trắc môi trường…
Thực hiện Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006; Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển; Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi tr​​ường chiến lược, Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trư​​ờng; ngày 30/10/2006, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giao Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, đến nay đã có 27 dự án lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và 129 dự án lập Bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khai thác khoáng sản lập dự án kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền ký quỹ là 3.694.550.254 đồng.

Nhằm đáp ứng các mục tiêu theo Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009, Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 tại Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009, trong đó đề xuất các dự án ưu tiên, giải pháp cần thực hiện và lộ trình triển khai quy hoạch.

Hàng năm, triển khai thực hiện lập báo cáo hiện trạng môi trường, thực hiện chế độ quan trắc theo mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Tuyên Quang để có cơ sở dữ liệu đánh giá diễn biến môi trường, đồng thời tạo hệ thống dữ liệu môi trường nền các thành phần môi trường đất, nước, không khí có tính liên tục trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết theo Bảng 9 - Phụ lục kèm theo văn bản.

1.9. Tổ chức bộ máy, năng lực quản lý nhà nước về khoáng sản và về BVMT trong hoạt động khoáng sản của Uỷ ban nhân dân các cấp
Chi tiết theo Bảng 10 - Phụ lục kèm theo văn bản.

1.10. Đầu tư, sử dụng kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và về BVMT trong hoạt động khoáng sản
Chi tiết theo Bảng 11 - Phụ lục kèm theo văn bản.

1.11. Công tác xã hội hóa BVMT trong hoạt động khoáng sản
Nhằm đẩy mạnh công tác xã xã hội hóa BVMT trong hoạt động khoáng sản, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đây là cơ hội nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình đối với tài nguyên quốc gia, khắc phục tâm lý ỷ lại vào các cấp chính quyền. Xây dựng cơ sở pháp lý để tăng cường vai trò tham gia trực tiếp của người dân, đặc biệt là vai trò phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vào quá trình đánh giá tác động môi trường của tất cả các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản; có đại diện cộng đồng tham gia vào Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; được phép giám sát công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình xây dựng dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động.

1.12. Việc tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về khoáng sản, về BVMT và quy định khác của pháp luật có liên quan
Các hình thức tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, về BVMT và các quy định khác của pháp luật có liên quan đã được tỉnh áp dụng như: mở hội nghị triển khai, hội nghị tập huấn, tuyên truyền qua các buổi tọa đàm, phổ biến pháp luật bằng các phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn đề cương tuyên truyền, phát hành tờ rơi tuyên truyền… Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, về BVMT đã có những chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, chính quyền và nhân dân địa phương; đặc biệt là nhân dân địa phương nơi có khoáng sản trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản và BVMT.

1.13. Việc kiểm tra, thanh tra và  xử lý vi phạm đối với các vi phạm pháp luật về khoáng sản, về BVMT trong hoạt động khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan
- Kiểm tra, thanh tra các hoạt động khoáng sản trái phép:

Từ năm 1996 đến đầu năm 2006, tình trạng khai thác, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh diễn ra nhỏ lẻ, số lượng khoáng sản vi phạm ít. Tuy nhiên, từ cuối năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, hoạt động khoáng sản trái phép ở một số nơi trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 29/8/2006 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh để kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác, mua, bán, tàng trữ và vận chuyển khoáng sản trái phép.

Đến nay, về cơ bản tình trạng hoạt động khoáng sản trái phép đã được ngăn chặn; các hầm lò khai thác trái phép trước đây đã được san lấp; các vụ vi phạm đã được xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động khoáng sản
Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra đánh giá các đơn vị hoạt động khoáng sản; đặc biệt là công tác hậu kiểm tra sau cấp phép, phát hiện các sai phạm và lập hồ sơ, thủ tục xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 
- Kết quả xử lý vi phạm
+ Về xử lý cán bộ vi phạm
Do để xảy ra tình trạng hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn, các đơn vị đã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 21 lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ địa chính, Trưởng công an xã, Xã đội trưởng, Tổ viên tổ công tác; kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo 05 cán bộ; điều động công tác khác 01 cán bộ. 

+ Về xử lý các đơn vị vi phạm trong hoạt động khoáng sản

Căn cứ mức độ vi phạm của các đơn vị trong hoạt động khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý: thông báo tạm dừng hoạt động khai thác 11 đơn vị, tước quyền sử dụng 6 giấy phép không thời hạn /6 đơn vị, thu hồi 8 giấy phép/7 đơn vị, đóng cửa mỏ 7 giấy phép/7 đơn vị (chủ yếu là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); xử phạt vi phạm hành chính 38 đơn vị trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai, với tổng số tiến trên 735 triệu  đồng.

+ Về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép

Xử phạt vi phạm hành chính 32 vụ vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai, với tổng số tiến trên 3,0 tỷ đồng; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

+ Về xử lý khoáng sản, phương tiện  tịch thu
Bán thanh lý 4.766,9 tấn quặng các loại (sắt, chì, kẽm, mangan, titan, thiếc, vonfram, antimon, barite,…), 4 ô tô, 3 tầu cuốc, 1 thuyền sắt, sung công quỹ nhà nước trên 3,0 tỷ đồng.

- Đánh giá chung
+ Công tác thanh tra, kiểm tra khoáng sản luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện.
+ Sau khi thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động khoáng sản đã từng bước đi vào hoạt động có nền nếp, đảm bảo theo quy định.
+ Tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép đã được đẩy lùi; các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép đã được xoá bỏ, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản. Nhận thức tầm quan trọng trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản của các cấp, các ngành và nhân dân ngày càng được nâng cao.
Chi tiết theo Bảng 12 - Phụ lục kèm theo văn bản.

1.14. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, pháp luật về BVMT và quy định khác của pháp luật có liên quan:
Trong những năm qua và quý I/2012, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, pháp luật về BVMT và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản gắn liền với BVMT của các tổ chức, cá nhân tại địa phương
2.1. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản:

Nhìn chung các đơn vị được phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản.

Tuy nhiên, còn một số đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản chậm triển khai hoàn thiện hồ sơ hoặc tổ chức khai thác trong khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Đối với các đơn vị này, qua rà soát hồ sơ và kết quả thanh tra, kiểm tra đã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2.2. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT trong hoạt động khoáng sản của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
Trong những năm qua, các đơn vị tham gia hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các dự án xin cấp phép khai thác khoáng sản đều lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường) và dự án ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật trước khi được cấp phép. 
Các dự án khi đi vào hoạt động đều chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật về BVMT trong hoạt động khoáng sản, như: giám sát môi trường định kỳ và đề ra các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo quy định, nộp phí bảo vệ môi trường… (tính đến thời điểm hết quý I/2012, tổng số tiền nộp phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản là 18.102 triệu đồng). 
2.3. Việc thực hiện các chính sách, pháp luật khác có liên quan của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
Qua rà soát hồ sơ và kết quả thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động khoáng sản đã có nhiều tích cực trong việc hoàn thiện hồ sơ và đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo theo quy định của pháp luật về khoáng sản, BVMT và pháp luật khác có liên quan như: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Lao động…
3. Đánh giá chung
a) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 

Thực hiện quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý, khai thác khoáng sản và BVMT trong hoạt động khoáng sản (đặc biệt là Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 29/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang). Tổ chức thực hiện Quy hoạch khoáng sản, Quy hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện cấp phép đảm bảo đúng quy định của pháp luật cho các đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn.... đã thu được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào phát triển  kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Tuy nhiên, còn một số địa phương, đặc biệt là chính quyền của một số xã để xảy ra tình trạng hoạt động khoáng sản trái phép, còn buông lỏng công tác quản lý, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao, khi để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép đã không thực hiện nghiêm việc xử lý kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ liên quan theo quy định tại Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 
Tình hình khai thác khoáng sản đã đi vào ổn định, các đơn vị được phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn có nhiều tích cực trong việc khắc phục hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo thực hiện quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật về khoáng sản và BVMT. Các Doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến việc sử dụng lao động phổ thông tại chỗ, đào tạo cán bộ kỹ thuật người địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với địa phương theo quy định của nhà nước tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Doanh nghiệp và nhân dân địa phương trong sản xuất và phát triển.
Tuy nhiên, còn một số đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản còn chậm triển khai hoàn thiện hồ sơ hoặc tổ chức khai thác trong khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. 
c) Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế 
- Về triển khai thực hiện Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Việc quản lý nhà nước về khoáng sản trước đây tập trung ở Bộ Công nghiệp, nay thuộc quản lý của ba Bộ nên đã hạn chế nhiều đến công tác quản lý và thực hiện pháp luật về tài nguyên khoáng sản, chưa đáp ứng được yêu cấu phát triển kinh tế-xã hội, mặt khác gây khó khăn, lúng túng cho các cơ quan tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định.
Các điểm mỏ nằm ngoài quy hoạch khoáng sản của cả nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia đã có tài liệu điều tra địa chất tỷ lệ 1/50.000 hoặc lớn hơn nhưng chưa được đánh giá trữ lượng, thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhưng trên thực tế khi triển khai thực hiện ở địa phương vẫn còn bất cập do chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là việc tiến hành thăm dò, đánh giá, phê duyệt trữ lượng khoáng sản để có cơ sở lập thiết kế khai thác mỏ.

- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản chậm ban hành.

- Tuyên Quang có nhiều loại khoáng sản được phân bố trên diện tích rộng, nên công tác quản lý, bảo vệ rất phức tạp. Cán bộ chuyên môn tại Phòng tài nguyên và Môi trường cấp huyện lại thiếu nên có nhiều hạn chế trong công tác quản lý tại địa bàn. 

- Do ý thức của một số người dân, đặc biệt là ở những nơi có khoáng sản chưa chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước đã lén lút đào bới, khai thác, thu gom khoáng sản trái phép, có biểu hiện bao che, tạo điều kiện cho các đầu nậu có cơ hội quay trở lại mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép.
- Do địa hình núi cao, xa khu dân cư, đi lại khó khăn và do lợi nhuận cao nên một số đối tượng vẫn lén khai thác khoáng sản trái phép.

- Do năng lực, sự am hiểu về pháp luật của một số đơn vị được cấp mỏ còn hạn chế, trong sản xuất còn chạy theo lợi nhuận trước mắt không chú trọng đến việc đầu tư, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định, dẫn đến vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản.
IV. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
1. Đề xuất các giải pháp

1.1. Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách
- Chính sách bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo đảm an ninh, quốc phòng, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hoá và môi trường:

Xây dựng cơ chế bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, thực hiện hoàn thổ, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo đúng quy định.
- Chính sách sử dụng và dự trữ tài nguyên khoáng sản: 
+ Sử dụng tài nguyên khoáng sản đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

+ Cân đối bảo đảm dự trữ tài nguyên khoáng sản phục vụ nhu cầu phát triển các ngành kinh tế trước mắt và lâu dài.

- Chính sách về khoa học công nghệ:
+ Khuyến khích hợp tác chuyển giao công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản.

+ Tăng cường năng lực, đổi mới thiết bị; lựa chọn và ứng dụng các công nghệ khai thác hợp lý các loại quặng nghèo, quặng thải.
- Chính sách đầu tư:

+ Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư cho công tác hoạt động khoáng sản gắn với BVMT.

+ Khuyến khích đầu tư công nghệ khai thác, chế biến sâu và thân thiện với môi trường.

1.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản và BVMT.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các quy hoạch ngành, lĩnh vực; rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện quy hoạch khoáng sản để định hướng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, bảo đảm sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản, BVMT và phát triển bền vững.

- Quản lý chặt chẽ các vùng cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản.

- Thực hiện tốt việc xét duyệt, thẩm định năng lực, điều kiện của các nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư thật sự có tiềm lực, kinh nghiệm đầu tư; đồng thời quy định cụ thể và yêu cầu các nhà đầu tư cam kết về thời gian, tiến độ triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư phát triển công nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh.
1.3. Nhóm giải pháp về nguồn lực
- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường ở các cấp; lựa chọn, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực và tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công nghiệp khai khoáng của địa phương trong giai đoạn mới.

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ quản lý, cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề giỏi về công tác tại địa phương. Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của tỉnh trong lĩnh vực khoáng sản và công nghiệp khai thác khoáng sản năng động, sáng tạo, thích ứng với cơ chế thị trường.

2. Kiến nghị
a) Đối với Chính phủ: 

Khẩn trương ban hành Nghị định xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

b) Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường:
- Sớm khoanh định và công bố, bàn giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ làm cơ sở cho việc xem xét, cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

- Hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản cấp tỉnh.

- Hàng năm tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên môi trường, cán bộ Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Văn phòng Quốc hội./.
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